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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 06/2001/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2001 tại

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn

2001 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN

2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001

của Thủ tướng Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ

KHĂN ĐỐI VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
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1. Thực trạng nền hành chính nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết

Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7

(khóa VIII), công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm qua (1991 - 2000) đã góp

phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những kết quả rõ nét, có ý nghĩa của cải cách hành chính thời gian qua là:

- Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ,

các Bộ, ngành trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến

bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước;

- Từng bước đổi mới thể chế hành chính trên các lĩnh vực, trước hết là hình thành

thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được sắp

xếp, điều chỉnh tinh giản hơn trước; bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở vận

hành phát huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn;

- Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các quy định

của Pháp lệnh Cán bộ, công chức: từ khâu tuyển chọn, đánh giá, thi nâng ngạch,

khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng. Chế độ, chính sách tiền lương bước

đầu được cải cách theo hướng tiền tệ hóa.

Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý tập

trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản lý

mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả

quản lý chưa cao:

- Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự

phân công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch;

- Hệ thống thể chế hành chính chưa đồng bộ, còn chồng chéo và thiếu thống nhất;

thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa

nghiêm;



- Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hành chính

vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; chưa có những cơ chế,

chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự

nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công;

- Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách

nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính; phong cách làm việc chậm đổi

mới; tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng

trong một bộ phận cán bộ, công chức;

- Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân,

không nắm chắc được những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, lúng túng, bị động khi xử

lý các tình huống phức tạp.

Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra. Trước hết, nhận thức của cán bộ,

công chức về vai trò và chức năng quản lý của Nhà nước, về xây dựng bộ máy nhà

nước nói chung và bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới, điều kiện mới

chưa thật rõ ràng và chưa thống nhất, còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa

được làm sáng tỏ, còn nhiều chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật ra đời

trong cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi, thay thế. Thứ

hai, việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng

bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, cải

cách hành chính chưa gắn bó chặt chẽ với đổi mới hoạt động lập pháp và cải cách

tư pháp. Thứ ba, cải cách hành chính gặp trở ngại lớn do đụng chạm đến lợi ích cục

bộ của nhiều cơ quan hành chính, nhiều cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước

ở trung ương và địa phương; ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp

còn đè nặng lên nếp nghĩ, cách làm của không ít cán bộ, công chức; cuộc cải cách

chưa được chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng. Thứ tư, các chế độ, chính sách về tổ chức

và cán bộ, về tiền lương còn nhiều điều chưa phù hợp, chưa tạo ra động lực thúc

đẩy công cuộc cải cách. Thứ năm là những thiếu sót trong công tác chỉ đạo của

Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và ủy ban nhân dân các địa phương trong việc



tiến hành cải cách hành chính; sự chỉ đạo thực hiện các chủ trương đã đề ra thiếu

kiên quyết và chưa thống nhất.

2. Bài học về cải cách hành chính

Từ thực tiễn tiến hành cải cách hành chính 10 năm qua, trên cơ sở những kết quả

đã đạt được và những khuyết điểm, có thể rút ra mấy bài học chung sau đây:

- Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, phải được

tiến hành đồng bộ trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, gắn với xây dựng và

chỉnh đốn Đảng, gắn với cải cách bộ máy nhà nước nói chung;

- Kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với cải cách kinh tế trong từng bước đi và

trong từng lĩnh vực, trên từng địa bàn, tạo ra sự ăn khớp và thúc đẩy lẫn nhau giữa

cải cách hành chính và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế;

- Cải cách hành chính là công việc nhạy cảm, khó khăn, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo

có quan điểm, nguyên tắc nhất quán, có chương trình hành động thiết thực trong

từng thời gian; sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc cải cách phải tập trung, thống nhất với

quyết tâm và ý chí cải cách mạnh mẽ;

- Cải cách hành chính phải được triển khai đồng bộ từ trên xuống, từ dưới lên, coi

trọng, khuyến khích những sáng kiến, thử nghiệm của địa phương và cơ sở, xác

định được khâu đột phá trong từng giai đoạn, tìm ra được động lực cụ thể thúc đẩy

các hoạt động cải cách;

- Cải cách hành chính phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam với đặc điểm, truyền

thống, bản sắc Việt Nam; đồng thời tham khảo, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của

các nước về tổ chức và hoạt động quản lý để vận dụng thích hợp.

3. Thuận lợi và khó khăn đối với cải cách hành chính trong thời gian tới

10 năm mở đầu của Thế kỷ 21 sẽ là giai đoạn có nhiều cơ hội và thuận lợi để đẩy

mạnh hơn nữa tiến trình cải cách hành chính:

- Những bài học thực tiễn về cải cách hành chính 10 năm qua là cơ sở tốt cho những

quyết định mới về cải cách hành chính trong thời gian tới;

- Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với cải cách nền hành chính gắn với quá trình



cải cách kinh tế. Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế tiếp tục mở rộng cơ hội cho

sự hợp tác, trao đổi và học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính giữa Việt Nam

với các nước.

Tuy nhiên, cuộc cải cách hành chính cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức:

- Thách thức lớn nhất đối với yêu cầu xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong

sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả là những yếu kém kéo dài của bộ

máy hành chính nhà nước, tệ quan liêu, nạn tham nhũng, sự thoái hóa về phẩm

chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức;

- Phạm vi và quy mô rộng lớn của cải cách hành chính đòi hỏi phải tiến hành một

cách liên tục, với quyết tâm cao, vừa làm vừa nghiên cứu, tổng kết thử nghiệm

những mô hình tổ chức và quản lý mới. Các cơ quan hành chính nhà nước phải

phấn đấu tự đổi mới, tự cải cách mình để thực hiện cho được mục tiêu xây dựng một

nền hành chính dân chủ và từng bước hiện đại hóa, thực hiện được đầy đủ quyền

làm chủ của nhân dân, tăng cường được pháp chế, kỷ cương nhà nước trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Cải cách hành chính được đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị và cải cách

bộ máy nhà nước nói chung. Trên thực tế còn nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa

quyết định đối với việc xác định nội dung và phương thức tiến hành cải cách bộ máy

nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội

chủ nghĩa, cần phải tiếp tục nghiên cứu để có kết luận rõ;

- Sức ỳ của cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp còn ảnh hưởng khá nặng đến nếp

nghĩ, phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, trong khi đó cuộc cải

cách lại được tiến hành trong điều kiện còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm quản lý

nhà nước trong cơ chế kinh tế mới, trước yêu cầu xây dựng hệ thống hành chính

nhà nước dân chủ và hiện đại.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ

NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ QUAN ĐIỂM CẢI CÁCH

1. Mục tiêu


